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Phụ lục 1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh An Giang)

1. Nhiệm vụ, mục tiêu theo Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về An Giang về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030: 
	STT
	Nội dung
	Mục tiêu đến 2025
	Mục tiêu đến 2030
	Kết quả thực hiện

	I
	Phát triển Chính quyền số
	
	
	

	1 
	Người dân, doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ số của Chính quyền số tỉnh An Giang cung cấp
	80%
	90%
	95,48%
(Tỷ lệ đánh giá sự hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

	2 
	Hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
	50%
	70%
	100% 
Kiểm tra, công bố thông tin, tình hình gửi nhận văn bản điện tử điện tử trên hệ thống quản lý văn bản, điều hành tỉnh; tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; công bố, công khai công chức giải quyết hồ sơ TTHC chậm, trễ hạn

	3 
	Người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
	40%
	60%
	100%
(đối với người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh)

	4 
	Dịch vụ công (đủ điều kiện) cung cấp trực tuyến mức độ 4 (toàn trình)
	100%
	100%
	100%

	5 
	Hồ sơ (thủ tục hành chính) giải quyết trực tuyến
	50%
	60%
	74,3% 
(487.464/656.408)

	6 
	Thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến
	60%
	100%
	100%
(đối với người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh)

	7 
	Dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
	60%
	100%
	100%

	8 
	Hồ sơ công việc tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh,  cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)
	90%
80%
65%
	100%
100%
80%
	98%
96%
90%

	9 
	Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; đồng thời được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
	80%
	100%
	100%

	10 
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
	-
	100%
	100%

	II
	Phát triển kinh tế số
	
	
	

	1
	Tỷ lệ GRDP kinh tế số
	10%
	20%
	5,02%

	2
	Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực 
	10%
	20%
	Chưa có số liệu

	III
	Phát triển xã hội số
	
	
	

	1
	Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến hộ gia đình, đến xã.
	80%
100%
	100%
	78,9%
100%

	2
	Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh, thử nghiệm các công nghệ mới
	
	
	Tỷ lệ phủ sóng 3G/4G đạt 100% các xã toàn tỉnh

	3
	Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử (người dân từ 15 tuổi trở lên)
	50%
	80%
	153,1%
(1.707.667/1.115.432)


2. Mục tiêu theo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023:
	STT
	Nội dung
	Mục tiêu năm 2023
	Kết quả thực hiện

	I
	Phát triển chính quyền số
	
	

	1
	Dịch vụ công (đủ điều kiện) cung cấp trực tuyến toàn trình
	100%
	100%

	2
	Thông tin người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến
	40%
	100%
(đối với người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh)

	3
	Hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
	30%
	100% 
Kiểm tra, công bố thông tin, tình hình gửi nhận văn bản điện tử điện tử trên hệ thống quản lý văn bản, điều hành tỉnh; tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; công bố, công khai công chức giải quyết hồ sơ TTHC chậm, trễ hạn

	4
	Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS); đồng thời được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
	60%
	100%

	5
	Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử
	100%
	100%

	6
	Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin
	80%
	Chưa có số liệu

	7
	Cơ quan nhà nước tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
	80%
	94,2%

	8
	Người dân, doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ số của Chính quyền số tỉnh An Giang cung cấp; Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân
	60%
	95,48%
(Tỷ lệ đánh giá sự hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

	9
	Người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
	20%
	100%
(đối với người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh)

	10
	Hồ sơ giải quyết trực tuyến
	50%
	74,3% 
(487.464/656.408)

	11
	DVCTT (toàn trình, một phần) phát sinh hồ sơ trực tuyến
	80%
	82,1% 
(371/452)

	12
	Dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
	40%
	Chưa thực hiện

	13
	Hồ sơ công việc tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 80% cấp huyện, 65% cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)
	90%
	98%
96%
90%

	14
	Triển khai tích hợp chữ ký số vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
	
	Đã triển khai

	15
	Thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý
	
	Đang triển khai thực hiện

	16
	Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).
	
	Đã thực hiện kết nối 11/15  hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu thông qua Nền tảng NDXP

	17
	Triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	UBND tỉnh An Giang đã ban hành Danh mục 

	18
	Triển khai thử nghiệm hệ thống trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quản và năng suất lao động
	
	Triển khai hệ thống trợ lý ảo (chatbot) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

	19
	Mỗi cơ quan, địa phương có ít nhất 01 sáng kiến, mô hình hay về chuyển đổi số
	
	Chưa có số liệu

	20
	Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được phân loại, xác định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đảm bảo đúng theo Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022
	100%
	100%

	II
	Phát triển kinh tế số
	
	

	1
	Phấn đấu kinh tế số
	Đạt từ 5 - 6% GRDP
	5,02%

	2
	Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực
	6%
	Chưa có số liệu 

	3
	Sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có mặt sàn thương mại điện tử
	80%
	Chưa có số liệu

	4
	Dân số tham gia mua sắm trực tuyến
	40%
	Chưa có số liệu

	5
	Người dân biết sử dụng điện thoại thông minh vào khai thác các ứng dụng nền tảng phục vụ sản xuất, kinh doanh
	Trên 40%
	Chưa có số liệu

	6
	Có ít nhất 03 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có ít nhất 01 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin
	
	Chưa có số liệu

	7
	100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; 60% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử
	
	- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%.

	8
	Năng suất lao động tăng
	7%
	Chưa có số liệu

	9
	Phát triển có hiệu quả Không gian số tỉnh An Giang (ispace.angiang.vn)
	
	

	III
	Phát triển xã hội số
	
	

	1
	Hộ gia đình có địa chỉ số
	100%
	100%

	2
	Người dân, doanh nghiệp được trang bị kỹ năng số và các quy tắc ứng xử trên môi trường số; có thể tham gia hoạt động học tập, lao động, sản xuất, đời sống và sinh hoạt trên môi trường số
	70%
	Chưa có số liệu

	3
	Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh
	
	Tỷ lệ phủ sóng 3G/4G đạt 100% các xã toàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng 5G trên địa bàn tỉnh

	4
	Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác
	70%
	153,1%
(1.707.667/1.115.432)

	5
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh
	85%
	66,2%

	6
	Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng
	75%
	78,9%


3. Mục tiêu theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCĐS ngày 09/6/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang về Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023:
	STT
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 2023
	Kết quả
	Tình hình thực hiện

	A
	Dữ liệu số
	
	
	

	1 
	Bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.
	100%
	Đạt
	Ủy ban nhân dân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh An Giang.

	2 
	Bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch
	100%
	Chưa đạt
	- Chưa ban hành kết hoạch về dữ liệu mở.
- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 về Danh mục dữ liệu mở tỉnh An Giang.
- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban Kế hoạch số 68/KH-STTTT ngày 31/8/2023 triển khai “Thử nghiệm Cổng dữ liệu mở tỉnh An Giang”. 
- Cổng dữ liệu mở tỉnh An Giang được vận hành tại địa chỉ https://opendata.angiang.gov.vn/, thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu mở của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1336/QĐ-UNBD ngày 18/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng.

	3 
	Bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP)
	100%
	Đạt
	

	4 
	Bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
	100%
	Đạt
	Triển khai thử nghiệm “Hệ thống số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC” trên địa bàn tỉnh An Giang.

	5 
	Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý
	100%
	Chưa đạt
	

	6 
	Các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng
	100%
	Đạt
	Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cổng thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, địa phương đã được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng

	B
	Chính quyền số
	
	
	

	7 
	Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	100%
	Đạt
	

	8 
	Bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử.
	100%
	Đạt
	Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang được xây dựng tập trung, thống nhất tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/ 

	9 
	Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.
	100%
	100%
100%
	Đã thực hiện đồng bộ, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của tỉnh (1.444 dịch vụ) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

	10 
	Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công
	30%
	17,43%
	55.754/319.787

	11 
	Thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	60%
	33,33%
	98/294

	12 
	Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền
	100%
	100%
	Người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến sử dụng tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang.

	13 
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa
	100%
	26,27%
	161.959/616.547

	14 
	Hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa
	50%
	25,4%
	161.366/615.885

	15 
	Cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản
	50%
	12,7%
	909/7.145

	C
	Kinh tế số
	
	
	

	16 
	Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP
	trên 6%
	5,02%
	

	17 
	Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ
	5%
	Chưa có số liệu
	

	18 
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số
	90%
	Chưa có số liệu
(Đạt 30% năm 2022)
	

	19 
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số
	30%
	Chưa có số liệu
	

	D
	Xã hội số
	
	
	

	20 
	Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh
	70%
	66,2%
	

	21 
	Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng
	80%
	78,9%
	

	22 
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử
	30%
	19,48%
	

	23 
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân
	2%

	(tỷ lệ 1,8% năm 2022)
	

	24 
	Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác
	75%
	153,1%
(1.707.667/1.115.432)
	

	25 
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến
	60%
	Đạt
	- Tổng số tài khoản định danh điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh đã được kích hoạt là 955.994 tài khoản.
- Tổng số dân trưởng thành trên địa bàn tỉnh là 930.298 người dân.
Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt để đăng nhập cổng dịch vụ quốc gia để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ đạt là 955.994/ 930.298 = 102,7%

	26 
	Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa
	30%
	Chưa có số liệu
	

	27 
	Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử
	80%
	88,70%
	

	Đ
	An toàn, an ninh mạng
	
	
	

	28 
	Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin
	100%
	100%
	Tất cả hệ thống thông tin của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin

	29 
	Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
	30%
	Chưa có số liệu
	

	30 
	Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản
	10%
	Chưa có số liệu
	


./.
